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PHỤ LỤC I — THỐNG KÊ DANH MỤC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2026

Cơ quan, đơn vị báo cáo: UBND phường Hồng Châu  Số liệu đến ngày: 23/10/2026    |    Đơn vị kinh phí: triệu đồng

KINH PHÍ THỰC HIỆN (TRIỆU ĐỒNG)

ST
T

Tên nhiệm vụ, chương trình, dự án
chuyển đổi số

Văn bản giao nhiệm vụ /
phê duyệt

Cơ quan, đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối hợp / triển
khai

Mục tiêu, sản phẩm đầu ra
theo phê duyệt hoặc đề xuất

Thời gian thực
hiện / thời hạn

hoàn thành

Trạng thái phê
duyệt, triển khai Tổng kinh phí NSNN Ngoài NSNN

Kinh phí được
bố trí năm

2026

Lũy kế giải
ngân đến thời
điểm báo cáo

Giải ngân
riêng năm

2026

Tiến độ thực hiện đến thời
điểm báo cáo

Kết quả, sản phẩm thực tế
đã đạt được

Số liệu sử
dụng, khai
thác thực tế

Hiệu quả đầu ra
được lượng hóa

Tài liệu, số liệu
minh chứng Khó khăn, vướng mắc Đề xuất phân nhóm

nhiệm vụ
Nhóm nguồn lực / nhu cầu

bổ sung
Kiến nghị, cơ quan có thẩm

quyền xử lý Ghi chú

1 Nâng cấp hạ tầng mạng LAN, thiết bị đầu cuối,
bảo đảm an toàn thông tin

Kế hoạch 294/KH-UBND ngày
27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng
Yên

UBND phường Các phòng ban chuyên môn Đạt chuẩn mức độ 2 Trong quý IV
Đã có quyết định phê
duyệt và cấp nguồn
về cho địa phương

660,000,000 660,000,000 Không có 660,000,000 Chưa giải ngân

Nhiệm vụ có nội dung xây dựng mới, nâng cấp hạ
tầng/hệ  thống thông tin  nên phải  hoàn thiện  các
bước  về  dự  toán,  thiết  kế  và  trình  cấp  có  thẩm
quyền phê duyệt theo quy định trước khi tổ chức
thực hiện, thanh toán.

2
Wi-Fi công cộng tại nhà văn hóa, điểm
 sinh hoạt cộng đồng

Kế hoạch 294/KH-UBND ngày
27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng
Yên

UBND phường Các phòng ban chuyên môn 09/9 nhà văn hóa có Wifi

Trước 15/12/2026

Đã có quyết định phê
duyệt và cấp nguồn
về cho địa phương

120,000,000 120,000,000 Không có 120,000,000 Chưa giải ngân
Đang thực  hiện  bước  ký  kết
hợp đồng; dự kiến hoàn thành
và  giải  ngân  trong  quý
IV/2026.

3
Triển khai hệ thống Zalo MiniApp tương
 tác giữa UBND và người dân 

Kế hoạch 294/KH-UBND ngày
27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng
Yên

UBND phường Các phòng ban chuyên môn

Là kênh thông tin chính thống hỗ
trợ chuyển đổi số, cải cách hành
chính, tuyên truyền và tương tác với
người dân. Trước 15/9/2026

Đã có quyết định phê
duyệt và cấp nguồn
về cho địa phương

199,000,000 199,000,000 Không có 199,000,000 Chưa giải ngân
Đang ở bước nghiệm thu; dự
kiến  hoàn  thiện  hồ  sơ  thanh
toán  và  giải  ngân  trong  quý
IV/2026.

4 Rà soát nhu cầu đầu tư, mua sắm, nâng cấp máy
tính, thiết bị, phần mềm

Kế hoạch 303/KH-UBND ngày
29/7/2026 UBND phường Các phòng ban chuyên môn 100% cán bộ công  chức có đủ máy

tính đạt chuẩn để xử lý công việc Trong quý IV
Đã có quyết định phê
duyệt và cấp nguồn
về cho địa phương

1,227,000 1,227,000 Không có 1,227,000 1,001,707
Đã tổ chức 05 lớp tập huấn; mua
phần mềm chuyên dụng; sửa
chữa, nâng cấp trang thiết bị

UBND phường đã mở 05 lớp tập
huấn và mua sắm, nâng cấp trang
thiết bị máy tính đạt chuẩn cho
cán bộ công chức thực hiện
nhiệm vụ

Tổng 2.206.000.000 2.206.000.000 Không có 2.206.000.000 1,001,707

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI (GIỮ NGUYÊN NỘI DUNG PDF)

1. Mỗi nhiệm vụ kê khai trên một dòng; không kê khai trùng nhiệm vụ được giao tại nhiều văn bản. Bao gồm nhiệm vụ chuyển tiếp, Trung ương giao và chưa được phê duyệt.

2. Tách rõ sản phẩm theo kế hoạch với kết quả đã đạt được. Số liệu sử dụng thực tế có thể gồm số người dùng, lượt truy cập, hồ sơ xử lý, giao dịch hoặc tần suất khai thác; nêu rõ kỳ thống kê.

3. Hiệu quả đầu ra: ghi mức tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực; mức tăng năng suất, tỷ lệ xử lý trực tuyến hoặc chỉ tiêu phù hợp, kèm căn cứ so sánh và minh chứng.

4. Nhiệm vụ, sản phẩm có trước ngày 22/12/2024: chỉ báo cáo phần kết quả phát triển, nâng cấp, mở rộng hoặc hiệu quả khai thác đạt được từ thời điểm này; không tính lại kết quả trước đó.

5. Kinh phí thống nhất đơn vị triệu đồng. Phân biệt tổng kinh phí cả nhiệm vụ, kinh phí bố trí năm 2026, lũy kế giải ngân và giải ngân năm 2026; không đồng nhất kinh phí được cấp với số đã giải ngân.

6. Phân nhóm nhiệm vụ: triển khai ngay; cần hoàn thiện, điều chỉnh; hợp tác liên tỉnh, liên vùng; đề xuất dừng. Nhóm nguồn lực: nêu nguồn vốn, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và nhu cầu bổ sung phù hợp.

7. Trường hợp chưa có số liệu hoặc không áp dụng, ghi rõ; không tự ghi 0 thay cho số liệu chưa xác định. Minh chứng ghi số, ngày văn bản hoặc đường dẫn, tên tài liệu kèm theo.
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